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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017 

                                                                         Đơn vị tính: Người 

TT Đơn vị 

Học hàm, trình độ Tổng 

số 

giảng 

viên 

GS.

TS 

PGS.

TS 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

I Khoa Công trình             

1 Bộ môn Địa kỹ thuật 1 3 5 6 1 16 

2 Bộ môn Kết cấu công trình   2 3 8   13 

3 Bộ môn Sức bền - Kết cấu   1 7 6 2 16 

4 Bộ môn Công nghệ quản lý xây dựng 1 8 7 14 1 31 

5 Bộ môn Thủy công 2 4 8 10 3 27 

6 Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1   5 6   12 

7 Bộ môn Công trình giao thông 1   6 7   14 

8 Bộ môn Vật liệu xây dựng   2 3 4   9 

II Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước             

1 Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước 1 5 2 7   15 

2 Bộ môn Kỹ thuật và quản lý tưới 1 4 2 5   12 

3 Bộ môn Cấp thoát nước 1 2 3 4 1 11 

4 
Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông 

thôn 
1   4 5   10 

5 Bộ môn Thủy lực   3 6 7 2 18 

III Khoa Công nghệ thông tin             

1 Bộ môn Công nghệ phần mềm     3 6 1 10 

2 Bộ môn Hệ thống thông tin     3 6   9 

3 Bộ môn Khoa học máy tính     3 4 2 9 

4 Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng   1   5 1 7 

5 Bộ môn Toán học     4 16 1 21 

IV Khoa Năng lượng             

1 Bộ môn Kỹ thuật điện, điện tử   1 2 7 1 11 

2 Bộ môn Thủy điện và năng lượng tái tạo   1 5 6   12 

3 Bộ môn Vật lý     5 7 1 13 

4 Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa     1 7   8 

V Khoa Cơ khí             

1 Bộ môn Công nghệ cơ khí     2 9 5 16 

2 Bộ môn Máy xây dựng   1 1 4 1 7 

3 Bộ môn Cơ học kỹ thuật   1 2 3 1 7 

4 Bộ môn Đồ họa kỹ thuật       5 1 6 

5 Bộ môn Kỹ thuật ô tô     2 2 3 7 

VI Khoa Thủy văn và tài nguyên nước             

1 Bộ môn Thủy văn và tài nguyên nước   3 1 5 1 10 

2 Bộ môn Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai   1 3 5   9 

3 Bộ môn Mô hình toán và dự báo KTTV   2 4   1 7 

VII Khoa Kinh tế và quản lý             

1 Bộ môn Kinh tế 1 2 1 10 2 16 

2 Bộ môn Kế toán   1   11 5 17 

3 Bộ môn Quản trị kinh doanh     2 7 2 11 

4 Bộ môn Quản lý xây dựng   3 2 7 4 16 

5 Bộ môn Phát triển kỹ năng       6   6 
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VIII Khoa Môi trường             

1 Bộ môn Kỹ thuật môi trường   1 3 5 1 10 

2 Bộ môn Quản lý môi trường 1 4 2 3   10 

3 Bộ môn Hóa học cơ sở   1   6 1 8 

4 Bộ môn Kỹ thuật hóa học 1 1 3 1 1 7 

IX Khoa Kỹ thuật biển             

1 Bộ môn Kỹ thuật công trình biển 1 1 2 2   6 

2 Bộ môn Quản lý tổng hợp vùng ven biển   3 2 1   6 

X Khoa Lý luận chính trị             

1 Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN       7 1 8 

2 Bộ môn Tư tưởng HCM và ĐLCM của ĐCSVN   1 3 3 2 9 

3 Bộ môn Giáo dục thể chất       4 4 8 

XI Trung tâm Địa tin học             

1 Bộ môn Trắc địa   1 2 7 1 11 

XII Trung tâm Đào tạo quốc tế             

1 Bộ môn Tiếng Anh       16 5 21 

XIII Cơ sở 2             

1 Bộ môn Kỹ thuật công trình   1 4 9 6 20 

2 
Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước và môi 

trường 
   1 2 5 6 13 

3 Bộ môn Khoa học cơ bản       7 3 10 

XVII Tổng cộng 14 66 130 303 74 586 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12  năm 2016   

     KT. HIỆU TRƯỞNG  

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                              Đã ký 

GS.TS Trịnh Minh Thụ  
 

 

 


